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TRƯỜNG THCS LÊ LỢI  

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 

Năm học: 2020 - 2021 

Môn: sinh học – Lớp 6 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

A/ TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án đúng nhất 

Câu 1. Ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia tế bào đối với thực vật? 

A. Giúp thực vật sinh trưởng. 

B. Giúp thực vật phát triển chiều cao 

C. Giúp thực vật có nhiều cành. 

D. Giúp thực vật sinh trưởng và phát triển. 

Câu 2. Đơn vị cấu tạo của cơ thể thực vật là: 

A. Mô 

B. Tế bào 

C. Nhân 

D. Không bào. 

Câu 3. Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hút nước và muối khoáng? 

A. Lông hút 

B. Vỏ 

C. Mạch gỗ 

D. Mạch rây 

Câu 4. Rễ cây trầu không thuộc loại rễ biến dạng nào sau đây: 

A. Rễ móc 

B. Rễ thở 

C. Rễ củ 

D. Rễ giác mút 

Câu 5. Thân gồm những loại nào sau đây: 

A. Gồm thân gỗ, thân cột, thân cỏ 
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B. Gồm thân đứng, thân leo, thân bò 

C. Gồm thân cột, thân đứng, thân leo 

D. Gồm thân cỏ, thân cột, thân leo 

Câu 6. Thân dài ra do đâu? 

A. Sự phân chia mô phân sinh ngọn 

B. Chồi ngọn 

C. Chồi lá 

D. Mô phân sinh. 

Câu 7. Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa? 

A. Vì ban đêm cây xanh diễn ra quá trình hô hấp 

B. Vì ban đêm cây xanh diễn ra quá trình quang hợp 

C. Vì ban đêm cây xanh hấp thụ cacbônic và nhả khí ôxi 

D. Vì ban đêm cây xanh không diễn ra quá trình hô hấp. 

Câu 8. Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể lại phải thả thêm các loại rong? 

A. Vì để làm thức ăn cho các. 

B. Vì để làm bể cá đẹp. 

C. Vì rong sẽ lấy nước và tạo khí cacbônic 

D. Vì rong tạo ra khí ôxi cung cấp cho cá hô hấp. 

Câu 9. Cây nào sau đây là cây lá kép: 

A. Cây hoa hồng B. Cây mồng tơi C. Cây ngô D. Cây bí 

Câu 10. Lá gồm các bộ nào sau đây: 

A. Gồm gân lá, phiến lá 

B. Gồm phiến lá, cuống lá. 

C. Gồm lá đơn, lá kép. 

D. Gồm cuống lá, phiến lá, gân lá. 

Câu 11. Phương pháp nhân giống nào tạo ra nhiều cây mới từ một mô? 

A. Giâm cành 

B. Chiết cành 
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C. Ghép cành 

D. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm. 

Câu 12. Một số hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp là: 

A. Sinh sản bằng thân, lá 

B. Sinh sản bằng hoa, quả. 

C. Sinh sản bằng củ, thân. 

D. Sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá. 

B/ TỰ LUẬN: 

Câu 1. Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận 
được nhiều ánh sáng? 

Câu 2. Phân biệt lá đơn và lá kép? 

Câu 3. Tại sao phải thu hoạch cây rễ củ trước khi cây ra hoa kết quả? 

Câu 4. Tại sao khi nuôi cá trong bể phải thả thêm các loại rong? 

ĐÁP ÁN  

A/ TRẮC NGHIỆM: 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án D B A A B A A D A B D D 

B/ TỰ LUẬN: 

Câu hỏi Đáp án 

1 

+ Đặc điểm bên ngoài: phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt và là phần to 
nhất của lá. 

+ Cách xếp lá trên cây: lá ở 2 mấu liền hau mọc so le nhau, đặc điểm 
này giúp cho tất cả các lá trên cành có thẻ nhận được nhiều ánh sáng. 

2 

+ Lá đơn: Có cuống nằm ngay dưới chồi nách, mỗi cuống chỉ mang 
một phiến, cả cuống và phiến rụng cùng 1 lúc. 

+ Lá kép: Có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi 
cuống con mang một phiến, chồi nách chỉ có ở trên cuống chính, lá 
chét rụng trước, lá chính rụng sau. 

3 
+ Vì chất dự trữ của của dung để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây 
khi ra hoa kết quả. Sau khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ bị giảm 
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nhiều hoặc không còn nữa, làm cho rễ củ xốp, teo nhỏ lại, chất lượng 
và khối lượng của củ đều giảm. 

4 
+ Vì trong quá trình chế tạo tinh bột, cây rong đã nhả khí ôxi hòa tan 
vào nước của bể, tạo điều kiện cho cá thở tốt hơn. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

